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Trang 1 
 

Chƣơng 1 

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG MẠNG 
 

MỤC ĐÍCH 

Giới thiệu các tiến trình xây dựng một mạng căn bản. 

Nhiệm vụ tự học và tài liệu tham khảo của sinh viên trong chƣơng 1 

Để đạt đƣợc mục đích đề ra trong chƣơng 1, sinh viên phải thực hiện tốt các yêu cầu 

sau đây: 

 Xem trƣớc đề cƣơng chi tiết của Chƣơng 1 để biết đƣợc mục đích, nội dung sẽ 

đƣợc trình bày trong chƣơng này 

 Phải đọc trƣớc nội dung Chƣơng 1 trong quyển bài giảng này trƣớc khi lên lớp 

1.1 THU THẬP YÊU CẦU KHÁCH HÀNG 

Mạng máy tính đã trở thành một kênh trao đổi thông tin vô cùng quan trọng trong thời 

đại công nghệ thông tin. Kinh phí đầu tƣ cho việc xây dựng một hệ thống mạng hiện 

nay không vƣợt ra ngoài khả năng của các cơ quan, công ty. Tuy nhiên, việc khai thác 

một hệ thống mạng nhƣ thế nào cho hiệu quả là vấn đề cần phải xem xét.   

Hai trƣờng hợp thƣờng gặp khi xây dựng mạng đó là: lãng phí trong đầu tư hoặc mạng 

không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng do hầu hết chúng ta chỉ chú trọng đến việc mua 

phần cứng mạng mà không quan tâm đến yêu cầu khai thác sử dụng mạng về sau.  

Nếu có kế hoạch xây dựng và khai thác mạng một cách rõ ràng chúng ta có thể tránh 

đƣợc điều này. Thực tế, tiến trình xây dựng mạng cũng trải qua các giai đoạn nhƣ việc 

xây dựng và phát triển một phần mềm. Nó cũng gồm các giai đoạn nhƣ: Thu thập yêu 

cầu của khách hàng (công ty, cơ quan có yêu cầu xây dựng mạng), Phân tích yêu cầu, 

Thiết kế giải pháp mạng, Cài đặt mạng, Kiểm thử và cuối cùng là Bảo trì mạng. Phần 

bên dƣới sẽ giới thiệu sơ lƣợc về nhiệm vụ của từng giai đoạn để ta có thể hình dung 

đƣợc tất cả các vấn đề có liên quan trong tiến trình xây dựng mạng.  
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Thu thập yêu cầu của khách hàng  

Mục  đích của giai đoạn này là nhằm xác  định mong muốn của khách hàng trên mạng 

mà chúng ta sắp xây dựng. Những câu hỏi cần đƣợc trả lời trong giai đoạn này là:  

 Bạn thiết lập mạng để làm gì? Sử dụng nó cho mục đích gì?  

 Các máy tính nào sẽ đƣợc nối mạng?  

 Những ngƣời nào sẽ đƣợc sử dụng mạng, mức độ khai thác sử dụng mạng của 

từng ngƣời / nhóm ngƣời  ra sao?   

 Trong vòng 3-5 năm tới bạn có nối thêm máy tính vào mạng không, nếu có ở 

đâu, số lƣợng bao nhiêu?  

Phƣơng pháp thực hiện của giai đoạn này là bạn phải phỏng vấn khách hàng, nhân viên 

các phòng mạng có máy tính sẽ nối mạng. Thông thƣờng các đối tƣợng mà chúng ta 

phỏng vấn không có chuyên môn sâu hoặc không có chuyên môn về mạng. Cho nên 

bạn nên tránh sử dụng những thuật ngữ chuyên môn để trao đổi với họ. Chẳng hạn nên 

hỏi khách hàng “Bạn có muốn ngƣời trong cơ quan bạn gởi mail đƣợc cho nhau 

không?”, hơn là hỏi “Bạn có muốn cài đặt Mail server cho mạng không?”.  

Những câu trả lời của khách hàng thƣờng không có cấu trúc, rất lộn xộn, nó xuất phát 

từ góc nhìn của ngƣời sử dụng, không phải là góc nhìn của kỹ sƣ mạng. Ngƣời thực 

hiện phỏng vấn phải có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Phải biết cách đặt 

câu hỏi và tổng hợp thông tin.  

Một công việc cũng hết sức quan trọng trong giai đoạn này là “Quan sát thực địa” để 

xác định những nơi mạng sẽ đi qua, khoảng cách xa nhất giữa hai máy tính trong mạng,  

dự kiến đƣờng đi của dây mạng, quan sát hiện trạng công trình kiến trúc nơi mạng sẽ  

đi qua.  

Thực địa đóng vai trò quan trọng trong việc chọn công nghệ và ảnh hƣởng lớn đến chi 

phí mạng. Chú ý đến ràng buộc về mặt thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc khi chúng 
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ta triển khai đƣờng dây mạng bên trong nó. Giải pháp để nối kết mạng cho 2 tòa nhà 

tách rời nhau bằng một khoảng không phải đặc biệt lƣu ý. Sau khi khảo sát thực địa, 

cần vẽ lại thực địa hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng ta sơ đồ thiết kế của 

công trình kiến trúc mà mạng đi qua.  

Trong quá trình phỏng vấn và khảo sát thực địa, đồng thời ta cũng cần tìm hiểu yêu cầu 

trao đổi thông tin giữa các phòng ban, bộ phận trong cơ quan khách hàng, mức độ 

thƣờng xuyên và lƣợng thông tin trao đổi. Điều này giúp ích ta trong việc chọn băng 

thông cần thiết cho các nhánh mạng sau này. 

1.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU 

Khi đã có đƣợc yêu cầu của khách hàng, bƣớc kế tiếp là ta đi phân tích yêu cầu để xây 

dựng bảng “Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng”, trong đó xác định rõ những vấn đề sau:   

 Những dịch vụ mạng nào cần phải có trên mạng ? (Dịch vụ chia sẻ tập tin, chia 

sẻ máy in, Dịch vụ web, Dịch vụ thƣ điện tử, Truy cập Internet hay không? ...)  

 Mô hình mạng là gì? (Workgoup hay Client / Server? ...)  

 Mức độ yêu cầu an toàn mạng 

 Ràng buộc về băng thông tối thiểu trên mạng 

1.3 THIẾT KẾ GIẢI PHÁP 

Bƣớc kế tiếp trong tiến trình xây dựng mạng là thiết kế giải pháp  để thỏa mãn những 

yêu cầu đặt ra trong bảng Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng. Việc chọn lựa giải pháp cho 

một hệ thống mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể liệt kê nhƣ sau:  

 Kinh phí dành cho hệ thống mạng.  

 Công nghệ phổ biến trên thị trƣờng.  

 Thói quen về công nghệ của khách hàng.  

 Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng.  

 Ràng buộc về pháp lý.  
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Tùy thuộc vào mỗi khách hàng cụ thể mà thứ tự ƣu tiên, sự chi phối của các yếu tố sẽ 

khác nhau dẫn đến giải pháp thiết kế sẽ khác nhau. Tuy nhiên các công việc mà giai 

đoạn thiết kế phải làm thì giống nhau. 

1.3.1 Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý 

Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý liên quan đến việc chọn lựa mô hình mạng, giao 

thức mạng và thiết đặt các cấu hình cho các thành phần nhận dạng mạng. Mô hình 

mạng đƣợc chọn phải hỗ trợ đƣợc tất cả các dịch vụ đã đƣợc mô tả trong bảng đặc tả 

yêu cầu hệ thống mạng. Mô hình mạng có thể chọn là Workgroup hay Domain (Client / 

Server)  đi kèm với giao thức TCP/IP, NETBEUI hay IPX/SPX.  

Ví dụ: Một hệ thống mạng chỉ cần có dịch vụ chia sẻ máy in và thƣ mục giữa những 

ngƣời dùng trong mạng cục bộ và không đặt nặng vấn đề an toàn mạng thì ta có thể 

chọn mô hình Workgroup. Một hệ thống mạng chỉ cần có dịch vụ chia sẻ máy in và thƣ 

mục giữa những ngƣời dùng trong mạng cục bộ nhƣng có yêu cầu quản lý ngƣời dùng 

trên mạng thì phải chọn mô hình Domain. 

Nếu hai mạng trên cần có dịch vụ mail hoặc kích thƣớc mạng đƣợc mở rộng, số lƣợng 

máy tính trong mạng lớn thì cần lƣu ý thêm về giao thức sử dụng cho mạng phải là 

TCP/IP.  

Mỗi mô hình mạng có yêu cầu thiết đặt cấu hình riêng. Những vấn đề chung nhất khi 

thiết đặt cấu hình cho mô hình mạng là:  

 Định vị các thành phần nhận dạng mạng, bao gồm việc đặt tên cho Domain, 

Workgroup, máy tính, định địa chỉ IP cho các máy, định cổng cho từng dịch vụ.  

 Phân chia mạng con, thực hiện vạch đƣờng đi cho thông tin trên mạng. 
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1.3.2 Xây dựng chiến lƣợc khai thác và quản lý tài nguyên mạng 

Chiến lƣợc này nhằm xác định ai đƣợc quyền làm gì trên hệ thống mạng. Thông 

thƣờng, ngƣời dùng trong mạng đƣợc nhóm lại thành từng nhóm và việc phân quyền 

đƣợc thực hiện trên các nhóm ngƣời dùng. 

1.3.3 Thiết kế sơ đồ mạng vật lý 

Căn cứ vào sơ đồ thiết kế mạng ở mức luận lý, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa 

bƣớc kế tiếp ta tiến hành thiết kế mạng ở mức vật lý. Sơ đồ mạng ở mức vật lý mô tả 

chi tiết về vị trí đi dây mạng ở thực địa, vị trí của các thiết bị nối kết mạng nhƣ Hub, 

Switch, Router, vị trí các máy chủ và các máy trạm. Từ đó đƣa ra đƣợc một bảng dự trù 

các thiết bị mạng cần mua. Trong đó mỗi thiết bị cần nêu rõ: Tên thiết bị, thông số kỹ 

thuật, đơn vị tính, đơn giá,… 

1.3.4 Chọn hệ điều hành mạng và các phần mềm ứng dụng 

Một mô hình mạng có thể đƣợc cài đặt dƣới nhiều hệ điều hành khác nhau. Chẳng hạn 

với mô hình Domain, ta có nhiều lựa chọn nhƣ: các phiên bản Windows Server (2000, 

2003, 2008, 2012), Unix, Linux,... Tƣơng tự, các giao thức thông dụng nhƣ TCP/IP, 

NETBEUI, IPX/SPX cũng đƣợc hỗ trợ trong hầu hết các hệ điều hành. Chính vì thế ta 

có một  phạm vi chọn lựa rất lớn. Quyết định chọn lựa hệ điều hành mạng thông 

thƣờng dựa vào các yếu tố nhƣ:  

 Giá thành phần mềm của giải pháp 

 Sự quen thuộc của khách hàng đối với phần mềm 

 Sự quen thuộc của ngƣời xây dựng mạng đối với phần mềm 

Hệ điều hành là nền tảng để cho các phần mềm sau đó vận hành trên nó. Giá thành 

phần mềm của giải pháp không phải chỉ có giá thành của hệ điều hành đƣợc chọn mà 

nó còn bao gồm cả giá thành của các phầm mềm ứng dụng chạy trên nó. Hiện nay có 2 

xu hƣớng chọn lựa hệ điều hành mạng: các hệ điều hành mạng của Microsoft Windows 

hoặc các phiên bản của  Linux.  
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Sau khi đã chọn hệ điều hành mạng, bƣớc kế tiếp là tiến hành chọn các phần mềm ứng 

dụng cho từng dịch vụ. Các phần mềm này phải tƣơng thích với hệ điều hành đã chọn. 

1.4 CÀI ĐẶT MẠNG 

Khi bản thiết kế đã đƣợc thẩm định, bƣớc kế tiếp là tiến hành lắp đặt phần cứng và cài 

đặt phần mềm mạng theo thiết kế. 

1.4.1 Lắp đặt phần cứng 

Cài đặt phần cứng liên quan đến việc đi dây mạng và lắp đặt các thiết bị nối kết mạng 

(Hub, Switch, Router)  vào đúng vị trí nhƣ trong thiết kế mạng ở mức vật lý đã mô tả. 

1.4.2 Cài đặt và cấu hình phần mềm 

Tiến trình cài đặt phần mềm bao gồm:  

 Cài đặt hệ điều hành mạng cho các server, các máy trạm  

 Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng 

 Tạo ngƣời dùng, phân quyền sử dụng mạng cho ngƣời dùng 

Tiến trình cài đặt và cấu hình phần mềm phải tuân thủ theo sơ đồ thiết kế mạng mức 

luận lý đã mô tả. Việc phân quyền cho ngƣời dùng pheo theo đúng chiến lƣợc khai thác 

và quản lý tài nguyên mạng. Nếu trong mạng có sử dụng router hay phân nhánh mạng 

con thì cần thiết phải thực hiện bƣớc xây dựng bảng chọn đƣờng trên các router và trên 

các máy tính. 

1.5 KIỂM THỬ MẠNG 

Sau khi đã cài đặt xong phần cứng và các máy tính đã đƣợc nối vào mạng. Bƣớc kế 

tiếp là kiểm tra sự vận hành của mạng. Trƣớc tiên, kiểm tra sự nối kết giữa các máy 

tính với nhau. Sau đó, kiểm tra hoạt động của các dịch vụ, khả năng truy cập của ngƣời 

dùng vào các dịch vụ và mức độ an toàn của hệ thống. Nội dung kiểm thử dựa vào 

bảng đặc tả yêu cầu mạng đã đƣợc xác định lúc đầu. 
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1.6 BẢO TRÌ HỆ THỐNG   

Mạng sau khi đã cài đặt xong cần đƣợc bảo trì một khoảng thời gian nhất định để khắc 

phục những vấn đề phát sinh xảy trong tiến trình thiết kế và cài đặt mạng. 
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 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1 
 

1. Trình bày tiến trình xây dựng mạng? 

2. Theo bạn tiến trình nào đóng vai trò quan trọng nhất khi thiết kế một mạng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


